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	Khai thác cơ sở vật chất kỹ thuật GTVT đô thị

	Tên tiếng Anh:
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	Mã học phần:
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1. Thông tin chung về học phần
· Tên học phần:
Khai thác cơ sở vật chất kỹ thuật GTVT đô thị 

· Mã học phần:  
VTO16.2
 

· Ngành/chuyên ngành đào tạo: Khai thác vận tải/ Khai thác vận tải đường bộ và thành phố
· Bậc đào tạo:
Đại học

Hình thức đào tạo: chính quy tập trung

· Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Vận tải đường bộ và thành phố
· Loại học phần: Tự chọn
· Yêu cầu của học phần:

· Các học phần tiên quyết: Tên học phần: Tổ chức và quản lý đô thị  Mã học phần: VTO12.2
· Các học phần học trước: Tên học phần: Nhập môn tổ chức vận tải ôtô   Mã học phần: VTO02.2
· Các học phần học song hành: Tên học phần: Thiết kế cơ sở sản xuất vận tải   Mã học phần: VTO15.2
· Các yêu cầu khác đối với học phần : (Cơ sở vật chất: projector, loa,…)

· Phân bổ giờ tín chỉ đối với các hoạt động (tiết học tín chỉ):  
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Bài tập
	Bài tập lớn
	Thực hành
	Thí nghiệm
	Tự học

	24
	12
	0
	0
	0
	0
	60


2. Mục tiêu của học phần
 2.1.  Kiến thức (mô tả các kiến thức của học phần mà người học cần đạt được)
Khai thác cơ sở vật chất kỹ thuật GTVT đô thị trang bị cho sinh viên những kiến thức cần thiết về đặc trưng cấu trúc, hình thái phát triển của cơ sở hạ tầng GTVT đô thị như: đường đô thị, Nút giao thông đô thị, hệ thống giao thông tĩnh đô thị, các phương pháp xác định khả năng thông qua của đường đô thị, dòng xe và nút giao thông đô thị. Sinh viên nắm bắt được quy luật hình thành phát triển của cơ sở hạ tầng GTVT đô thị từ đó có thể giúp đề xuất các giải pháp tổ chức khai thác vận hành hệ thống VTHKCC bằng xe buýt trong thành phố có hiệu quả nhất.
 2.2. Kỹ năng (mô tả các kỹ năng của học phần mà người học cần đạt được)
Sau khi kết thúc học phần sinh viên có thể tính toán khả năng và năng lực thông qua của đường đô thị, nút giao thông cũng như đề xuất mô hình tổ chức quản lý khai thác hệ thống giao thông tĩnh: bến xe khách, điểm trung chuyển, điểm đầu cuối,….

2.3. Thái độ, nhận thức: (mô tả các yêu cầu về thái độ, nhận thức về học phần trong ngành/chuyên ngành đào tạo mà người học cần đạt được)
Mục tiêu của môn học gồm mục tiêu về kiến thức, kỹ năng và thái độ mà người học có được sau khi học môn học:

- Mục tiêu về kiến thức người học cần đạt được:

+ Nắm được kiến thức sâu rộng của ngành học: có kiến chuyên sâu trong khai thác có hiệu quả hệ thống Cơ sở hạ tầng GTVT đô thị phục vụ cho hoạt động VTHKCC bằng xe buýt trong thành phố
+ Nắm được kiến thức cơ bản của các ngành học khác để hiểu và tiếp tục học tập: mở rộng các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực khai thác kết cấu hạ tầng GTVT đô thị
+ Nắm được quy luật phát triển của hệ thống hạ tầng GTVT đô thị, tổ chức khai thác cho phù hợp với điều kiện phát triển của loại hình VTHKCC bằng xe buýt trong thành phố
+ Biết về khu vực (regions) và biết cách nhận biết thế giới một cách có phân tích khoa học: tìm hiều mở rộng chuyên sâu trong kinh nghiệm phát triển hệ thống cơ sở vật chất GTVT trong đô thị của các nước tiên tiến phù hợp với điều kiện Việt Nam
+ Nắm được kiến thức có thể phân tích, thảo luận và bình luận về những sự vật phức tạp của hạ tầng GTVT đô thị và quy mô phát triển của mỗi vùng, tỉnh thành phố và khu vực để phát triển phù hợp với quy mô hợp lý và trong tương lai
- Mục tiêu về kỹ năng người học cần đạt được:

+ Có các kỹ năng thực tiễn về nghề nghiệp và có thể phát triển được;

+ Có kỹ năng làm việc với người khác;

+ Có các kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề; 

+ Có kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn kiến thức để dùng vào những mục đích riêng biệt; Có các kỹ năng tự phát triển giữa xu hướng thay đổi;

+ Đánh giá được cách dạy và học. 

- Mục tiêu về thái độ người học cần đạt được:

+ Yêu thích môn học, ngành học mà sinh viên đang theo học;

+ Kính trọng, yêu quý, muốn noi gương các nhà khoa học, giảng viên đang giảng dạy môn học; 

+ Nhìn thấy thái độ của riêng mình;

+ Nhìn thấy giá trị của xã hội mình;

+ Nhìn thấy giá trị văn hoá của địa phương và giá trị văn hoá phổ quát;

+ Có chuẩn mực sống trong xã hội một cách có lý do và sự tự tin.

3. Tóm tắt nội dung học phần (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)
· Tóm tắt (tiếng Việt): Mục đích của học phần nhằm giới thiệu cho sinh viên hiểu biết sự phát triển về hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị và GTVT đô thị, hiểu biết các công trình hạ tầng đô thị như đường đô thị, nút giao thông, khả năng thông qua của đường đô thị, nút giao thông và khai thác hiệu quả các công trình hạ tầng này phục vụ cho hoạt động vận tải trong đô thị. Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có thể tự tính toán khả năng thông qua của đường đô thị thông qua nghiên cứu khảo sát dòng xe quy đổi xe con tiêu chuẩn từ các loại phương tiện như: xe buýt, taxi, xe tải, xe khách, xe máy, xe đạp, tính toán khả năng thông hành của nút giao thông.
· Abstract (English): The aim of the module was to introduce for students to understand the development of urban infrastructure and urban transport, knowledge of urban infrastructure such as urban roads, intersections, and the ability through the urban roads, intersections and efficient exploitation of the urban infrastructure for urban transport. After the end of the module, students are able to calculate the ability of urban roads through survey research through exchange vehicles from standard cars vehicles such as buses, taxis, trucks, passenger cars, motorcycles, bicycles, and calculate the capacity of the intersections.
4. Nội dung chi tiết học phần (tên các chương, mục)

Chương 1: Tổng quan chung về đô thị và sự phát triển đô thị trên thế giới
Chương 2. Tổng quan về Cơ sở hạ tầng đô thị
Chương 3. Cơ sở hạ tầng GTVT đô thị

Chương 4. Hệ thống đường Giao thông đô thị

Chương 5. Nút giao thông đô thị

5. Thông tin về giảng viên 
· Họ và tên giảng viên phụ trách học phần thứ nhất: Lâm Quốc Đạt
· Chức danh, học hàm, học vị:  Tiến sỹ
· Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ 2 từ 9h đến 17h Phòng 504 Nhà A9 –Bộ môn Vận tải đường bộ và thành phố Đại học GTVT
· Địa chỉ liên hệ: Phòng 504 Nhà A9 –Bộ môn Vận tải đường bộ và thành phố Đại học GTVT
· Điện thoại: 0904664218

email: 
· Họ và tên giảng viên phụ trách học phần thứ hai: Đoàn Thanh Tân
· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ
· Thời gian, địa điểm làm việc: Thứ 4 từ 9h đến 17h Phòng 504 Nhà A9 –Bộ môn Vận tải đường bộ và thành phố Đại học GTVT
· Địa chỉ liên hệ: Phòng 504 Nhà A9 –Bộ môn Vận tải đường bộ và thành phố Đại học GTVT
· Điện thoại: 0906282 269

email: thanhtan3k@hotmail.com
	
	


6. Học liệu: (giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo)
6.1. Giáo trình/Bài giảng  
1) Khai thác Cơ sở vật chất GTVT – NXB Đại học GTVT
6.2. Danh mục tài liệu tham khảo ghi theo thứ tự ưu tiên

1) Kỹ thuật đô thị - NXB Đại học Đà Nẵng 2007

2) GTVT và cấu trúc không gian

7. Hình tổ chức và dạy học
	NỘI DUNG
	HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC
	Ghi chú

	
	GIỜ LÊN LỚP
	Thực hành, thực tập
	Thí nghiệm
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	
	

	Chương I: Tổng quan chung về đô thị và sự phát triển đô thị trên thế giới
1.1 Khái niệm và những đặc trưng của đô thị
1.2 Các hình thái đô thị
1.3 Phân loại đô thị

1.4 Các yếu tố phân loại đô thị
	3
	
	
	
	
	10
	

	Chương II: Tổng quan về Cơ sở hạ tầng đô thị
2.1 Các khái niệm
2.2 Phân loại CSHT đô thị
2.3 Chức năng của CSHT đô thị

2.4 Đặc điểm của CSHT đô thị

2.5. Mối quan hệ giữa các yếu tố trong CSHT đô thị
	3
	
	
	
	
	10
	

	Chương III: Cơ sở hạ tầng GTVT đô thị
3.1 Một số khái niệm

3.2 Đặc điểm của CSHT Giao thông đô thị

3.3 Mối quan hệ của CSHT đô thị và CSHT GTVT đô thị
	6
	
	
	
	
	10
	

	Chương IV: Hệ thống đường Giao thông đô thị
	​6
	
	
	
	
	15
	

	Chương V: Nút giao thông đô thị
	6
	
	
	
	
	15
	

	TỔNG
	24
	
	
	
	
	60
	


8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

Áp dụng thang điểm 10, phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra – đánh giá, bao gồm các phần sau (trọng số của từng phần do giảng viên đề xuất, Trưởng bộ môn thông qua):  
8.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: 
Thang điểm: 10/ Tỷ trọng  15% 

· Đi học đầy đủ, đúng giờ

10 %  
· Chuẩn bị tốt phần tự học

 5 %  
8.2. Kiểm tra -  đánh giá định kỳ (tỷ trọng 15%)
1) Kiểm tra giữa kỳ

a. Hình thức: Bài kiểm tra
b. Điểm và tỷ trọng: 


Thang điểm: 10/ Tỷ trọng 15 % 
2) Thí nghiệm, bài tập lớn, thảo luận, thực hành 

a. Hình thức: ….. (VD: báo cáo bài tập lớn)

b. Điểm và tỷ trọng: 


Thang điểm: 10/ Tỷ trọng … % 

3) Thi kết thúc học phần ( 70%)
a. Hình thức: Thi viết 

b. Điểm và tỷ trọng: 


Thang điểm: 10/ Tỷ trọng  70 % 

Duyệt







Hiệu trưởng
          Trưởng khoa                                  
Trưởng bộ môn

   (Ký tên)                    (Ký tên)                                  

       (Ký tên) 
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